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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Phúc 

Các hội thẩm nhân dân:                

1. Ông Phạm Văn Bình; 

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan. 

- Thư ký phiên tòa : Bà Lê Hồng Hạnh - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

quận Thanh Xuân; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Thanh Xuân  tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Tố Lan - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 23 tháng 11 năm 2021 tại  trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh 

Xuân thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

237/2021/HSST ngày 26/10/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

399/2021/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo: 

TRẦN HOÀNG L - sinh năm 1976; giới tính: Nam; ĐKHKTT: Số 97D3 tập 

thể C, phường V, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chỗ ở: Không nơi ở cố định; 

Nghề nghiệp: không; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Trần Văn Đ (đã chết): con bà: Nguyễn Mỹ L; 

Vợ: Thái Phú T (đã chết); có 01con sinh 1997. Tiền án: 03 tiền án; tiền sự: 01 tiền 

sự. Về nhân thân: Ngày 08/4/1996, có hành vi tàng trữ vũ khí quan dụng bị Công 

an quận Hoàn Kiếm xử phạt vi phạm hành chính mức cảnh cáo. Ngày 20/5/1998, 

bị TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt 08 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản (án tích đã 



xóa); Ngày 23/6/2006, bị TAND quận Đống Đa xử phạt 30 tháng tù về tội Mua bán 

trái phép chất ma túy. (án tích đã xóa); Ngày 17/4/2012 bị TAND quận Hà Đông 

xử phạt 08 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ra trại ngày 18/11/2018 

(án tích chưa được xóa). DCB số 286 lập ngày 05/7/2021 tại Công an quận Thanh 

Xuân. Tạm giữ ngày 02/7/2021; tạm giam ngày 11/7/2021. Hiện đang bị tạm giam 

tại Trại tạm giam số 2 Công an thành phố Hà Nội. (Có mặt tại phiên tòa). 

- Bị hại: + Anh Thiều Thọ N, sinh năm: 1988, chỗ ở: Số 48, ngách 

99/110/32 đường H, phường C, Hoàng Mai, Hà Nội. (Có mặt).  

+ Anh Lâm Văn Hà, sinh năm 1983, chỗ ở: Số 7, ngách 29/78 đường H, 

phường D, Thanh Xuân, Hà Nội.                    (Vắng mặt).  

- Nhân chứng: Chị Nguyễn Phương T - sinh năm 1980, trú tại: Số 21, hẻm 

445/46/18 đường L, phường N, Tây Hồ, Hà Nội. (Có mặt).                                                                  

          NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 7h30 ngày 02/7/2021 Trần Hoàng L điều khiển xe máy nhãn hiệu 

Honda Dream BKS: 18S9-0452 chở Nguyễn Phương T (SN: 1980, nơi cư trú: Số 

21, hẻm 445/46/18 đường L, phường N, Tây Hồ, Hà Nội là bạn gái) đến Bệnh viện 

Xây Dựng để khám sức khỏe. Sau khi T vào viện, do thiếu tiền chi tiêu nên L đã 

nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. L một mình điều khiển xe máy đi lang thang 

nhiều tuyến phố mục đích thấy tài sản sơ hở thì trộm cắp. Đến khoảng 9h45 cùng 

ngày L điều khiển xe máy đi qua số nhà 182 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, 

Hà Nội phát hiện 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh đen bạc BKS: 

29G1-85193 của anh Thiều Thọ N (SN: 1988, chỗ ở: Số 48, ngách 99/110/32 

đường H, phường C, Hoàng Mai, Hà Nội) không có người trông giữ, xe không 

khóa cổ khóa càng, ổ khóa xe vẫn cắm chìa khóa, trên yên xe có gắn một chiếc giỏ 

nhựa màu xanh, bên trong giỏ chứa nhiều hộp đựng hàng hóa dựng trước cửa, L đã 



nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe cùng hàng hóa trên. L điều khiển xe máy dựng ở 

trước số nhà 170 Nguyễn Xiển và khóa cổ, khóa càng. Sau đó, L ra chỗ chiếc xe 

máy của anh N mở khóa khởi động xe rồi tăng ga bỏ chạy về hướng hồ Linh Đàm. 

Do trên xe có hàng hóa nên L đã điều khiển xe về nhà trọ của bạn gái là Nguyễn 

Phương T tại số 21 hẻm 445/46/18 đường L, phường N, Tây Hồ, Hà Nội để cất 

giấu hàng hóa.  

Sau khi trộm cắp được xe máy của anh N, khoảng 10h45 ngày 02/7/2021 L 

gọi điện cho Nguyễn Việt N (SN: 1988, nơi cư trú: 209H1 tập thể D, phường T, 

Đống Đa, Hà Nội) nói là bán xe máy vừa trộm cắp được và thỏa thuận với giá 

4.500.000 đồng. Việt N hẹn Trần Hoàng L gửi xe trên vào bãi xe xí nghiệp đầu 

máy Hà Nội tại số 2D đường T, Đống Đa, Hà Nội xong Việt N sẽ đến nhận xe và 

trả tiền. Đến khoảng 10h55 cùng ngày 02/7/2021 Trần  Hoàng Lcó mặt tại điểm 

hẹn và gửi xe vào bãi xe đồng thời giao lại cho Việt N 01 vé gửi xe, 01 chìa khóa 

xe và nhận của Việt N 4.500.000đồng. Nhận được tiền của Việt N, Trần Hoàng L 

mua 500.000đồng nạp thẻ điện thoại và thuê xe ôm hết 100.000đồng để về trước số 

nhà 170 Nguyễn Xiển lấy chiếc xe máy Honda Dream BKS: 18S9-0452 của L thì 

bị lực lượng Công an phường Hạ Đình bắt giữ.  

Cơ quan Công an tiến hành dẫn giải L đến tại nơi cất giấu tài sản, đã thu hồi 

được số hàng hóa, còn chiếc xe máy L trộm cắp không thu hồi được. 

 * Thu giữ của Trần Hoàng L: 

- 01 ĐTDĐ Nokia màu đen, Model: TA-1010, Imei: 355763102582388 bên 

trong lắp sim số thuê bao 0393764631 máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng bên trong. 

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu HUAWEI màu vàng, Model: MYA-L22, Imei 1: 

867626036356917, Imei 2: 867626036407439 bên trong lắp sim số thuê bao 

0949789741 máy đã qua sử dụng, mặt kính màn hình có nhiều vết nứt, không kiểm 

tra chất lượng bên trong. 

- Số tiền 3.900.000đồng 

- 01 xe máy Honda Dream màu nâu, SK: YX100Y0031410, SM: 619110 

đeo BKS: 18S9-0452 đã qua sử dụng. 



- 01 mũ bảo hiểm nhựa màu vàng cam trên mũ in chữ Ahamove; 01 áo 

khoác có mũ dài tay màu đen; 01 khẩu trang y tế màu đen; 01 quần dài kaki màu 

xanh; 01 đôi giày vải màu đen. 

 - 01 giỏ nhựa bên trong gồm:  

+ 01 bộ đầu phát Wifi nhãn hiệu TOTO LINK AC1200, model: LR1200, sản 

xuất tại Việt Nam (hàng mới);  

+ 01 bộ phận máy móc vỏ bằng nhựa màu đen (không xác định máy gì) trên 

thân bộ phận có in dòng chữ INFRARED REMOTE CONTROL (đã qua sử dụng);  

+ 02 trái sầu riêng có trọng lượng 5,5kg;  

+ 01 miếng lót chuột máy tính bằng nhựa, trên bề mặt miếng lót có hình con 

mèo màu trắng (chưa qua sử dụng);  

+ 01 lọ mỹ phẩm nhãn hiệu OBAGI FACIAL SERUM dung tích 30ml (hàng 

mới);  

+ 01 lọ mỹ phẩm nhãn hiệu OBAGI FACIAL SERUM dung tích 05ml (hàng 

mới);  

+ 01 lọ mỹ phẩm nhãn hiệu OBAGI Clinical Vitamin C + Arbutin 

Brightening Serum dung tích 30 ml (hàng mới);  

+ 01 lọ mỹ phẩm nhãn hiệu OBAGI CRX – Exfoliating day Lotion dung tích 

59ml (hàng mới);  

+ 01 lọ mỹ phẩm nhãn hiệu OBAGI Clinical Kinetin + Hydrating Cream 

dung tích 50 ml (hàng mới);  

+ 01 lọ mỹ phẩm nhãn hiệu OBAGI Nu – Der Foaming Gel mini dung tích 

20 ml (hàng mới);  

+ 01 lọ mỹ phẩm nhãn hiệu OBAGI – Nuderm Toner mini dung tích 20ml 

(hàng mới);  

+ 01 chiếc áo phông cộc tay có cổ, màu trắng, trên áo có tem hãng J & Y 

không rõ xuất xứ (chưa qua sử dụng);  

+ 01 chiếc áo phông cộc tay có cổ, màu đen, trên áo có tem hãng J & Y 

không rõ xuất xứ (chưa qua sử dụng);  



+ 01 chiếc áo liền váy màu vàng đen, không có nhãn hiệu, trên áo có tem 

chữ Trung Quốc (chưa qua sử dụng);  

+ 01 chiếc áo liền váy màu đen, không có nhãn hiệu, trên áo có tem chữ 

Trung Quốc (chưa qua sử dụng);  

+ 01 chiếc áo thun cộc tay cổ tim màu đen, trên mác áo có đề chữ BIX, sản 

xuất tại Việt Nam (chưa qua sử dụng);  

+ 01 chiếc váy màu trắng có họa tiết chấm bi cánh hoa màu đen, không có 

nhãn hiệu, không rõ xuất xứ (chưa qua sử dụng);  

+ 03 hộp thực phẩm chức năng có in chữ trên hộp PARRY Repair Healthy 

Girl, không rõ xuất xứ (chưa qua sử dụng).  

Tại cơ quan điều tra, Trần Hoàng L đã khai nhận toàn bộ hành vi Trộm cắp 

tài sản của mình như trên. Ngoài ra, L khai trước đó còn thực hiện hành vi trộm 

cắp tài sản tại trước số 7 ngách 29/78 đương H, phường K, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Cụ thể như sau: 

Khoảng 23h00 ngày 03/4/2021 L và bạn gái là Nguyễn Thị Phương T cùng 

nhau vào nhà nghỉ H (địa chỉ: Ngõ 108 đường T, phường K, Thanh Xuân, Hà Nội). 

Đến khoảng 04h30’ ngày 04/4/2021 T hỏi mượn L xe về quê tại thị xã Sơn Tây ăn 

giỗ bố, do không có xe nên L bảo T chờ ở nhà nghỉ để L về mượn xe mô tô Honda 

Lead màu trắng (không rõ biển kiểm soát) của bố dượng là ông Nguyễn Văn Hoàn. 

Sau khi mượn được xe, khoảng 6h30’ cùng ngày, L điều khiển xe quay lại nhà nghỉ 

H để đón T, khi đi qua số nhà 7 ngách 29/78 đường H, phường K, Thanh Xuân, Hà 

Nội L phát hiện chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đen xám, BKS: 88K1-

7812 của anh Lâm Văn H (SN: 1983, chỗ ở: Số 7 ngách 29/78 đường H, phường 

K, Thanh Xuân, Hà Nội) đang dựng trước cửa số nhà 7 ngách 29/78 đường H chìa 

khóa vẫn cắm tại ổ, không khóa cổ khóa càng, không ai trông giữ nên L đã nảy 

sinh ý định trộm cắp chiếc xe trên. L điều khiển xe mô tô Honda Lead đến dựng 

trước cửa nhà nghỉ H, để chìa khóa xe vào trong một chiếc túi nilông treo lên xe rồi 

gọi điện cho T xuống lấy xe, L một mình đi bộ quay lại vị trí chiếc xe mô tô BKS: 

88K1-7812 mở khóa xe nổ máy tăng ga đi đến đầu ngõ 214 đường N, phường H, 

Thanh Xuân, Hà Nội và gọi điện cho T đi xe mô tô Honda Lead ra . Tại đây, L nói 

với T chiếc xe mô tô BKS: 88K1-7812 L vừa lấy trộm là do L mượn được của một 



người bạn và bảo T dùng xe này để đi về quê còn chiếc xe Honda Lead L sẽ mang 

về trả cho ông H. Do thấy chiếc xe mô tô BKS : 88K1-7812 đã cũ, bị trục trặc nên 

T trả lại L. L nhận lại và nhờ T đi chiếc xe mô tô BKS: 88K1-7812 vừa trộm cắp 

vào gửi tại nhà xe Chung cư A ngõ 214 đường N và T giữ chìa khóa và vé gửi xe, 

còn L điều khiển xe mô tô Honda Lead chở T ra đầu đường Khuất Duy Tiến để T 

tự đón xe bus về quê. Sau đó L mang xe mô tô Honda Lead trả cho  ông H. Đến 

khoảng 17h50’ cùng ngày, do biết T từ quê trở lại Hà Nội, L gọi T đến lấy chiếc xe 

mô tô BKS: 88K1-7812 để L đi trả bạn. L đứng chờ ở  đầu ngõ 214 Nguyễn Xiển 

còn T đi vào lấy xe , khi T vừa dắt chiếc xe mô tô BKS: 88K1-7812 ra khỏi khu 

vực soát vé thì b ị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ , còn L đã nhanh chóng bỏ 

trốn.  

* Thu giữ của Nguyễn Thị Phương T: 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda 

Wave màu đen xám BKS: 88K1-7812, số khung: 12029Y512208, số máy: 

HC1261526510.  

Căn cứ vào lời khai bị hại và các tài liệu thu thập, ngày 09/7/2021 Cơ quan 

điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại trước số 7 ngách 

29/78 đường H, phường K Thanh Xuân, Hà Nội. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 190/KL-HĐĐGTS ngày 23/4/2021 của 

Hội đồng định giá thường xuyên tài sản trong tố tụng hình sự - UBND quận Thanh 

Xuân kết luận: 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đen xám, BKS: 88K1-

7812, số máy HC12E1526510, số khung RLHHC12029Y512208, đã qua sử dụng có 

giá 4.000.000đồng.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 332/KLĐG ngày 08/7/2021 của Hội đồng 

định giá thường xuyên tài sản trong tố tụng hình sự - UBND quận Thanh Xuân kết 

luận: “01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh đen xám, BKS: 29G1-

851.93, SK 3914KY231972, SM JA39E1091732 (xe đã qua sử dụng, chưa thu giữ 

được) trị giá 14.000.000 đồng. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 372/KLĐG ngày 11/8/2021 của Hội đồng 

định giá thường xuyên tài sản trong tố tụng hình sự - UBND quận Thanh Xuân kết 

luận:  



“+ 01 bộ đầu phát Wifi nhãn hiệu TOTO LINK AC1200, model: LR1200, sản 

xuất tại Việt Nam (hàng mới) trị giá 1.500.000đồng;  

+ 01 bộ phận máy móc vỏ bằng nhựa màu đen (không xác định máy gì) trên 

thân bộ phận có in dòng chữ INFRARED REMOTE CONTROL (đã qua sử dụng): 

không xác định được chức năng của tài sản, không có thông số kỹ thuật của tài sản;  

+ 02 trái sầu riêng có trọng lượng 5,5kg trị giá 550.000đồng;  

+ 01 miếng lót chuột máy tính bằng nhựa, trên bề mặt miếng lót có hình con 

mèo màu trắng (chưa qua sử dụng) trị giá 26.000đồng;  

+ 01 lọ mỹ phẩm nhãn hiệu OBAGI FACIAL SERUM dung tích 30ml (hàng 

mới) trị giá 4.680.000đồng; 01 lọ mỹ phẩm nhãn hiệu OBAGI FACIAL SERUM 

dung tích 05ml (hàng mới): không xác định được giá  vì là hàng tặng, khuyến mại, 

không có giá trong hóa đơn;  

+ 01 lọ mỹ phẩm nhãn hiệu OBAGI Clinical Vitamin C + Arbutin 

Brightening Serum dung tích 30 ml (hàng mới) 2.550.000đồng;  

+ 01 lọ mỹ phẩm nhãn hiệu OBAGI CRX – Exfoliating day Lotion dung tích 

59ml (hàng mới) trị giá 1.800.000đồng; 01 lọ mỹ phẩm nhãn hiệu OBAGI Clinical 

Kinetin + Hydrating Cream dung tích 50 ml (hàng mới) trị giá 1.650.000đồng;  

+ 01 lọ mỹ phẩm nhãn hiệu OBAGI Nu – Der Foaming Gel mini dung tích 20 

ml (hàng mới) trị giá 150.000đồng;  

+ 01 lọ mỹ phẩm nhãn hiệu OBAGI – Nuderm Toner mini dung tích 20ml 

(hàng mới) trị giá 150.000đồng;  

+ 01 chiếc áo phông cộc tay có cổ, màu trắng, trên áo có tem hãng J & Y 

không rõ xuất xứ (chưa qua sử dụng) trị giá 80.000đồng;  

+ 01 chiếc áo phông cộc tay có cổ, màu đen, trên áo có tem hãng J & Y không 

rõ xuất xứ (chưa qua sử dụng) trị giá 80.000đồng;  

+ 01 chiếc áo liền váy màu vàng đen, không có nhãn hiệu, trên áo có tem chữ 

Trung Quốc (chưa qua sử dụng) trị giá 120.000đồng;  

+ 01 chiếc áo liền váy màu đen, không có nhãn hiệu, trên áo có tem chữ 

Trung Quốc (chưa qua sử dụng) trị giá 120.000đồng;  



+ 01 chiếc áo thun cộc tay cổ tim màu đen, trên mác áo có đề chữ BIX, sản 

xuất tại Việt Nam (chưa qua sử dụng) trị giá 70.000đồng;  

+ 01 chiếc váy màu trắng có họa tiết chấm bi cánh hoa màu đen, không có 

nhãn hiệu, không rõ xuất xứ (chưa qua sử dụng) trị giá 110.000đồng;  

+ 03 hộp thực phẩm chức năng có in chữ trên hộp PARRY Repair Healthy 

Girl, không rõ xuất xứ (chưa qua sử dụng) trị giá 2.910.000đồng;  

+ 01 giỏ nhựa màu xanh kích thước 50x50x70cm (đã qua sử dụng): không xác 

định được nguồn gốc xuất xứ và không có nhãn mác.  

Đối với Nguyễn Thị Phương T về ý thức chủ quan không biết chiếc xe mô tô 

nhãn hiệu Honda Wave màu đen xám, BKS: 88K1-7812 do Trần Hoàng Ltrộm cắp 

tại trước số 7 ngách 29/78 đường H, phường K Thanh Xuân, Hà Nội mà có, tài liệu 

điều tra không đủ căn cứ xác định T có hành vi đồng phạm với L nên Cơ quan 

CSĐT – Công an quận Thanh Xuân không có hình thức xử lý T. 

Đối với Nguyễn Việt N, Cơ quan CSĐT – Công an quận Thanh Xuân đã 

triệu tập nhiều lần nhưng hiện L vắng mặt tại nơi cư trú, gia đình và chính quyền 

địa phương chưa xác định được L ở đâu, làm gì.  Cơ quan CSĐT – Công an quận 

Thanh Xuân ra quyết định tách hồ sơ tài liệu liên quan đến Nguyễn Việt N để xử lý 

sau. 

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh đen xám, BKS: 

29G1-851.93 qua xác minh chủ sở hữu mang tên Trần Trí T (SN: 1967), ông T khai 

năm 2019 Thiều Thọ N (là cháu họ) mua mới chiếc xe trên, do N muốn xe mang 

biển số Hà Nội nên nhờ ông T đăng ký hộ, sau khi đăng ký hộ ông T giao lại chiếc 

xe và đăng ký xe cho Nội. Ngày 10/7/2021 Cơ quan CSĐT – Công an quận Thanh 

Xuân đã trao trả cho anh Thiều Thọ N toàn bộ số hàng hóa bị mất, anh N đã nhận 

lại tài sản và yêu cầu Trần Hoàng L bồi thường số tiền 14.000.000đồng tương 

đương với giá trị của chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh đen xám, 

BKS: 29G1-851.93 không thu hồi được.  

Qua xác minh chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đen xám, BKS: 

88K1-7812 chủ sở hữu mang tên Nguyễn Thành D(SN: 1986, Công tác tại: Đoàn K 

- em ruột vợ của anh Lâm Văn H. Anh H khai năm 2009 anh mua chiếc xe trên với 

giá 20.000.000đồng và nhờ D đăng ký hộ. Ngày 29/6/2021 Cơ quan CSĐT – Công 



an quận Thanh Xuân đã trao trả cho anh Lâm Văn Hchiếc xe mô tô nhãn hiệu 

Honda Wave màu đen xám, BKS: 88K1-7812, anh H đã nhận lại xe và không có 

yêu cầu gì. 

Đối với chiếc xe mô tô Honda Dream màu nâu, số khung: YX100Y0031410, 

số máy: 619110, đeo BKS 18S9-0452 L khai mua lại của một người đàn ông tại 

quán nước gần Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội với giá 500.000đồng, tra cứu số 

khung, số máy: không tìm thấy dữ liệu. 

Qua tra cứu chiếc BKS: 18S9-0452 chủ sở hữu là Hoàng Trung D (Trú tại: 

Số 6 ngách 22/4 ngõ 209 phố A, phường T, Tây Hồ, Hà Nội), ngày 10/32004 anh 

D mua chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream màu nâu, SK: Y526874, SM: 

HAO8E0526939, BKS: 18S9-0452, đến khoảng tháng 9/2012 anh D bị mất trộm 

chiếc xe trên tại số 24-K80C, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Tiến hành đăng báo 

tìm chủ sở hữu đối với chiếc xe trên nhưng chưa tìm được chủ sở hữu.  

Chiếc ĐTDĐ Nokia màu đen, Model: TA-1010, Imei: 355763102582388 

bên trong lắp sim số thuê bao 0393764631 máy đã qua sử dụng, L sử dụng để gọi 

điện bán xe cho Việt N và số tiền 3.900.000 đồng là tiền có được từ việc bán xe.                     

Chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu HUAWEI màu vàng, Model: MYA-L22, Imei 1: 

867626036356917, Imei 2: 867626036407439 bên trong lắp sim số thuê bao 

0949789741 máy đã qua sử dụng, mặt kính màn hình có nhiều vết nứt, L khai 

không liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. 

Tại bản cáo trạng số 227/CT-VKSTX ngày 25/10/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Thanh Xuân- thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Trần Hoàng Lvề 

tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173- Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân sau khi 

phân tích, đánh giá toàn bộ tình tiết nội dung vụ án, vẫn giữ nguyên quan điểm 

theo cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm  s 

khoản 1 Điều 51; điểm  g, h khoản 1 Điều 52; Điều 38 -Bộ luật hình sự  tuyên phạt 

bị cáo từ 30 (ba mươi) đến 34 (ba mươi tư) tháng tù. Do bị cáo không có nghề 

nghiệp, thu nhập ổn định nên đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt 

tiền đối với bị cáo theo khoản 5 Điều 173- Bộ luật hình sự. Trả lại cho anh N số 



tiền 3.900.000 đồng; Buộc bị cáo phải bồi thường cho anh N số tiền 10.100.000 

đồng tương đương với giá trị của chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh 

đen xám, BKS: 29G1-851.93 không thu hồi được.  

Áp dụng Điều 228 - Bộ luật dân sự, duy trì đăng tin của Công an quận Thanh 

Xuân tìm chủ sở hữu đối với chiếc xe mô tô Honda Dream màu nâu, số khung: 

YX100Y0031410, số máy: 619110. Hết thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng tin nếu 

không tìm được chủ sở hữu pháp thì tịch thu sung ngân sách nhà nước.  

Tịch thu tiêu hủy 01 BKS 18S9-0452; 01 mũ bảo hiểm bằng nhựa màu vàng 

cam trên mũ in chữ Ahamove; 01 áo khoác có mũ, dài tay màu đen, 01 khẩu trang 

y tế màu đen; 01 quần dài kaki màu xanh; 01 đôi giầy vải màu đen do đã cũ, hỏng, 

không còn giá trị sử dụng. 

Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 chiếc ĐTDĐ Nokia màu đen, Model: 

TA-1010, Imei: 355763102582388 bên trong lắp sim số thuê bao 0393764631, L 

sử dụng vào mục đích phạm tội.  

Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu HUAWEI màu vàng, 

Model: MYA-L22, Imei 1: 867626036356917, Imei 2: 867626036407439 bên 

trong lắp sim số thuê bao 0949789741, mặt kính màn hình có nhiều vết nứt, bị cáo 

không sử dụng vào mục đích phạm tội.  

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở 

xem xét toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của bị cáo và những người 

tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Trần Hoàng L đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp 

với lời khai của bị hại,  nhân chứng, tang vật vụ án, và phù hợp với các tài liệu 

chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở 

khẳng định: Trong 02 ngày 03/4/2021 và ngày 02/7/2021 bị cáo Trần Hoàng L đã 

có hành vi lén lút, lợi dụng sự sơ hở của bị hại đã thực hiện 02 vụ trộm cắp tài sản, 

cụ thể: 



Lần thứ 1: Khoảng 06h30 ngày 03/4/2021 tại trước số 7 ngách 29/78 Khương Hạ, 

Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội Trần Hoàng L có hành vi lén lút trộm cắp 01 chiếc 

xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đen xám BKS: 88K1-7812, số khung: 

12029Y512208, số máy: HC1261526510 trị giá 4.000.000đồng của anh Lâm Văn 

Hà. 

Lần thứ 2: Khoảng 09h45 ngày 02/7/2021 tại trước số nhà 182 Nguyễn Xiển, 

Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội Trần Hoàng L có hành vi lén lút trộm cắp 01 chiếc 

xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh đen xám, BKS: 29G1-851.93, SK 

3914KY231972, SM JA39E1091732  trị giá 14.000.000 đồng và một giỏ hàng hóa 

trị giá 16.546.000 đồng của anh Thiều Thọ N. Tổng số tiền bị cáo L chiếm đoạt là 

34.546.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo  là nguy hiểm cho xã hội, bởi bị cáo đã trực tiếp xâm 

phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật 

tự trị an cho xã hội. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” tội 

danh và hình phạt được quy định tại Điều 173 - Bộ luật hình sự của Nước 

CHXHCN Việt Nam. 

Xét về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu, ngày 08/4/1996, có hành vi tàng 

trữ vũ khí quan dụng bị Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt vi phạm hành chính 

mức cảnh cáo (tiền sự này đã xóa). Ngày 20/5/1998, bị TAND quận Hoàn Kiếm xử 

phạt 08 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản (bản án này đã xóa); Ngày 23/6/2006, bị 

TAND quận Đống Đa xử phạt 30 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. 

(bản án này đã xóa); Ngày 17/4/2012 bị TAND quận Hà Đông xử phạt 08 năm tù 

về tội Mua bán trái phép chất ma túy, bản án này chưa được xóa. Lần này phạm tội  

xác định là tái phạm, quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52- Bộ luật hình sự. Trong 

một thời gian ngắn bị cáo đã có 02 hành vi trộm cắp tài sản, vì vậy bị cáo phải chịu 

tình tiết tăng nặng  “phạm tội 02 lần trở lên” được quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 52- Bộ luật hình sự.   

Bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ khả năng nhận thức, đã được pháp 

luật giáo dục nhiều lần nhưng không chịu tu dưỡng bản thân, lười lao động, thích 

hưởng thụ nên tiếp tục lao vào con đường phạm tội, thể hiện bị cáo coi thường 

pháp luật. Chính vì vậy cần phải có một mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo 



khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo tại cơ quan điều tra 

cũng như tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải, nên giảm 

nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.  

*Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có nghề nghiệp, nên Hội đồng xét 

xử không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 

173- Bộ luật hình sự. 

Đối với Nguyễn Việt N, Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân đã 

triệu tập nhiều lần nhưng hiện L vắng mặt tại nơi cư trú, gia đình và chính quyền 

địa phương chưa xác định được L ở đâu, làm gì. Cơ quan CSĐT Công an quận 

Thanh Xuân ra quyết định tách hồ sơ tài liệu liên quan đến Nguyễn Việt N để xử lý 

sau, nên không xét. 

Đối với số hàng hóa trên xe bị mất, ngày 10/7/2021 Cơ quan CSĐT -Công an 

quận Thanh Xuân đã trao trả cho anh N.  Anh N đã nhận lại tài sản, không có yêu 

cầu gì khác, nên không xét. 

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đen xám, BKS: 88K1-

7812 chủ sở hữu mang tên Nguyễn Thành D(SN: 1986, Công tác tại: Đoàn KTQP 

326 Quân khu 2 - em ruột vợ của anh Lâm Văn Hà. Anh Hà khai năm 2009 anh mua 

chiếc xe trên với giá 20.000.000đồng và nhờ Dân đăng ký hộ. Cơ quan CSĐT- 

Công an quận Thanh Xuân đã trao trả cho anh Hà chiếc xe máy trên. Anh Hà đã 

nhận lại xe và không có yêu cầu gì khác, nên không xét. 

Từ những phân tích trên Hội đồng xét xử thấy rằng Viện kiểm sát nhân dân 

quận Thanh Xuân truy tố bị cáo Trần Hoàng Lvề tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 

1 Điều 173- Bộ luật hình sự là có căn cứ pháp luật. 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an quận Thanh 

Xuân, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân, kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự.  

* Về trách nhiệm dân sự:  



Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh đen xám, BKS: 

29G1-851.93, bị cáo chiếm đoạt, qua xác minh chủ sở hữu mang tên Trần Trí T (SN: 

1967), ông T khai năm 2019 Thiều Thọ N (là cháu họ) mua mới chiếc xe trên, do 

Nội muốn xe mang biển số Hà Nội nên nhờ ông Thức đăng ký hộ, sau khi đăng ký 

hộ ông T giao lại chiếc xe và đăng ký xe cho Nội. Quá trình xác minh Cơ quan 

CSĐT -Công an quận Thanh Xuân xác định anh N là chủ sở hữu hợp pháp đối với 

chiếc xe này. Anh N yêu cầu bị cáo bồi thường 14.000.000 đồng tương đương giá 

trị chiếc xe không thu hồi được. 

Xét thấy yêu cầu của của anh N là có cơ sở, nên buộc bị cáo phải trả cho bị 

hại anh Thiều Thọ N số tiền 14.000.000 đồng. Quá trình điều tra Công an đã thu 

giữ 3.900.000 đồng (đây là 4.500.000 đồng tiền bán xe Honda Wave màu xanh đen 

xám, BKS: 29G1-851.93, sau khi bị cáo đã chi tiêu cá nhân còn lại). Do đó Hội 

đồng xét xử quyết định trả lại cho bị hại anh N số tiền 3.900.000 đồng. 

Buộc bị cáo Trần Hoàng Lphải tiếp tục bồi thường cho anh Thiều Thọ N số 

tiền là 10.100.000 đồng (Mười triệu một trăm nghìn đồng).   

*Về xử lý vật chứng :  

- Đối với chiếc xe mô tô Honda Dream màu nâu, số khung: YX100Y0031410, 

số máy: 619110, đeo BKS 18S9-0452 thu giữ của L, L khai mua lại của một người 

đàn ông tại quán nước gần Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội với giá 500.000đồng, 

tra cứu số khung, số máy: không tìm thấy dữ liệu. Tiến hành đăng báo tìm chủ sở 

hữu đối với chiếc xe trên nhưng chưa tìm được chủ sở hữu. Cần duy trì đăng trên 

phương tiện thông tin đại chúng tìm chủ sở hữu đối với chiếc xe này trong thời hạn 

01 năm kể từ ngày Công an quận Thanh Xuân đăng tin, nếu xác định được chủ sở 

hữu thì trả lại, nếu không xác định được chủ sở hữu thì tịch thu sung ngân sách nhà 

nước.  

- Đối với chiếc BKS 18S9-0452 được xác định chủ sở hữu là Hoàng Trung D 

(Trú tại: Số 6 ngách 22/4 ngõ 209 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà 

Nội), ngày 10/32004 anh D mua chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream màu nâu, 

SK: Y526874, SM: HAO8E0526939, BKS: 18S9-0452, đến khoảng tháng 9/2012 

anh D bị mất trộm chiếc xe trên tại số 24-K80C, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Do 

chiếc xe đã bị mất không thu hồi được, nên tịch thu tiêu hủy chiếc BKS 18S9-0452. 



- Đối với 01 mũ bảo hiểm bằng nhựa màu vàng cam trên mũ in chữ 

Ahamove; 01 áo khoác có mũ, dài tay màu đen, 01 khẩu trang y tế màu đen; 01 

quần dài kaki màu xanh; 01 đôi giầy vải màu đen, thu giữ của bị cáo không còn giá 

trị sử dụng, nên tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với 01 chiếc ĐTDĐ Nokia màu đen, Model: TA-1010, Imei: 

355763102582388 bên trong lắp sim số thuê bao 0393764631 thu giữ củaL. Xét 

thấy bị cáo đã sử dụng vào mục đích phạm tội nên tịch thu sung ngân sách nhà 

nước. 

- Đối với 01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu HUAWEI màu vàng, Model: MYA-

L22, Imei 1: 867626036356917, Imei 2: 867626036407439 bên trong lắp sim số 

thuê bao 0949789741 máy đã qua sử dụng, mặt kính màn hình có nhiều vết nứt, 

không liên quan đến hành vi phạm tội, nên trả lại cho bị cáo. 

*Về án phí và quyền kháng cáo:  

- Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, và án phí dân sự sơ thẩm.  

   - Bị cáo, bị hại, được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Bởi các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

1.Tuyên bố: Bị cáo Trần Hoàng Lphạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Căn cứ: - Khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, Điều 51; điểm g, h khoản 1 

Điều 52; Điều 38 - Bộ luật hình sự.  

- Điều 48- Bộ luật hình sự. Điều 228, Điều 468- Bộ luật dân sự. Điều 106, 

136, 331, 333- Bộ luật tố tụng hình sự.  

- Điều 3, khoản 1 Điều 21, Điều 23; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án và danh mục mức án 

phí, ban hành kèm theo. 



Xử phạt: Bị cáo Trần Hoàng L02 (hai) năm 04 (bốn) tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 02/7/2021. 

Miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo. 

3. Về trách nhiệm dân sự:  Buộc bị cáo Trần Hoàng L phải bồi thường trả cho 

bị hại- anh Thiều Thọ N số tiền 10.100.000 đồng (Mười triệu một trăm nghìn 

đồng). 

Kể từ ngày có đơn cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức 

lãi suất quy định tại Điều 357, khoản 2 Điều 468- Bộ luật dân sự năm 2015. 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2- 

Luật thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7,9 - Luật thi 

hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được quy định tại Điều 30- Luật thi 

hành án dân sự. 

4. Về xử lý vật chứng: 

 4.1. Trả lại cho anh Thiều Thọ N số tiền 3.900.000 đồng (Ba triệu chín trăm 

nghìn đồng). (Số tiền này hiện đang lưu giữ theo ủy nhiệm chi ngày 03/11/2021 

của Công an quận Thanh Xuân cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân 

theo tài khoản số 3949.9051813.00000 tại Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân). 

4.2. Duy trì đăng trên phương tiện thông tin đại chúng tìm chủ sở hữu  chiếc xe 

máy Honda Dream màu nâu, số khung: YX100Y0031410, số máy: 619110 trong 

thời hạn 01 năm kể từ ngày 06/11/2021(ngày Công an quận Thanh Xuân đăng tin), 

nếu xác định được chủ sở hữu thì trả lại cho chủ sở hữu, nếu không xác định được 

chủ sở hữu thì tịch thu sung ngân sách nhà nước. 

4.3. Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 chiếc ĐTDĐ Nokia màu đen, 

Model: TA-1010, Imei: 355763102582388 bên trong lắp sim có số seri 

8984048000322008095 với số thuê bao 0393764631 máy đã qua sử dụng. 



4.4. Tịch thu tiêu hủy:  01 Biển kiểm soát 18S9 0452; 01 mũ bảo hiểm bằng 

nhựa màu vàng cam trên mũ in chữ Ahamove; 01 áo khoác có mũ, dài tay màu 

đen; 01 khẩu trang y tế màu đen; 01 quần dài kaki màu xanh; 01 đôi giầy vải màu 

đen. 

4.5. Trả lại cho bị cáo L 01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu HUAWEI màu vàng, 

Model: MYA-L22, Imei 1: 867626036356917, Imei 2: 867626036407439 bên 

trong lắp sim số thuê bao 0949789741 máy đã qua sử dụng, mặt kính màn hình có 

nhiều vết nứt. (Toàn bộ vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự 

quận Thanh Xuân, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/11/2021 giữa Công 

an quận Thanh Xuân và Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân). 

 Án xử công khai sơ thẩm, tuyên có mặt bị cáo, bị hại anh Thiều Thọ N, nhân 

chứng chị Nguyễn Phương T; vắng mặt anh Lâm Văn Hà. 

5. Về án phí và quyền kháng cáo:  

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, và 505.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm, và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Anh Thiều Thọ N có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 Anh Lâm Văn Hà, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được 

tống đạt hợp lệ bản án./. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Nguyễn Tuấn Phúc 

 


